
Diện 1 

(7,5đ)

Diện 2 

(5,0đ)

Diện 3 

(2,5đ)

Điểm 

cộng

1 ĐB01 NGUYỄN THỊ BÌNH 06/06/1995 Nữ Kinh

Phú Lộc,  

Thừa Thiên 

Huế

Đại 

học

Giáo dục 

Tiểu học

Vừa 

làm 

vừa học

Giỏi x 2

Giáo viên Tiểu 

học (Giáo dục đặc 

biệt)

Trung tâm HTPTGD 

hòa nhập trẻ khuyết tật
71.5 71.5 71.5 Đạt

2 ĐB03
NGUYỄN THỊ THỤC 

TRINH
26/11/1996 Nữ Kinh

Hà Trung, 

Thanh Hoá

Cử 

nhân

Giáo dục đặc 

biệt

Chính 

quy
Khá 2

Giáo viên Tiểu 

học (Giáo dục đặc 

biệt)

Trung tâm HTPTGD 

hòa nhập trẻ khuyết tật
60.3 60.3 60.3 Đạt

3 TO18 TRẦN TRUNG HIẾU 06/12/1993 Nam Kinh
 Nghi Sơn, 

Thanh Hóa

Đại 

học

Sư phạm 

Toán

Chính 

quy
Khá x 2 Giáo viên Toán THPT Võ Văn Kiệt 94.0 94.0 94.0 Đạt

4 TO52 LƯU VĂN THỰC 07/07/1991 Nam Nùng
Trùng Khánh, 

Cao Bằng

Cử 

nhân

Sư phạm 

Toán

Chính 

quy
Khá 2 Giáo viên Toán

THPT Võ Nguyên 

Giáp
DTTS 5.0 84.0 84.0 89.0 Đạt

5 TO35 ĐỖ THỊ NAM 10/07/1990 Nữ Kinh
Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi

Cử 

nhân
Toán học 

Chính 

quy
TB Khá x 2 Giáo viên Toán THPT Trường Chinh 89.5 89.5 89.5 Đạt

6 TO48
NGUYỄN THỊ KIM 

THẢO
10/02/1988 Nữ Kinh

Triệu Phong, 

Quảng Trị

Cử 

nhân

Sư phạm 

Toán

Chính 

quy
Khá x 2 Giáo viên Toán THPT Trường Chinh 67.5 67.5 67.5 Đạt

7 TO32 HOÀNG THỊ KIỀU MY 13/11/1992 Nữ Nùng
Trùng Khánh, 

Cao Bằng

Cử 

nhân
Toán học

Chính 

quy
Khá 2 Giáo viên Toán THPT Nguyễn Văn Cừ DTTS 5.0 94.5 94.5 99.5 Đạt

8 TO42 PHAN THỊ QUÝ 24/01/1994 Nữ Kinh
Nam Đàn, 

Nghệ An

Cử 

nhân

Sư phạm 

Toán

Chính 

quy
Khá 2 Giáo viên Toán THPT Nguyễn Văn Cừ 59.8 59.8 59.8 Đạt

9 TO21 TRẦN HƯNG 06/09/1994 Nam Kinh
Thừa Thiên 

Huế

Đại 

học

Sư phạm 

Toán

Chính 

quy
Giỏi 2 Giáo viên Toán

THPT Nguyễn Chí 

Thanh
59.3 59.3 59.3 Đạt

10 TO26
TRỊNH THỊ TUYẾT 

LAN
10/10/1995 Nữ Kinh

Vũ Thư, Thái 

Bình

Cử 

nhân

Sư phạm 

Toán

Chính 

quy
Giỏi 2 Giáo viên Toán

THPT Nguyễn Chí 

Thanh
53.0 53.0 53.0 Đạt

11 TO27
BÙI THỊ HIỀN 

LƯƠNG
17/06/1995 Nữ Kinh

Phù Cừ, Hưng 

Yên

Đại 

học

Sư phạm 

Toán

Chính 

quy
Giỏi 2 Giáo viên Toán THPT Hùng Vương 92.0 92.0 92.0 Đạt

12 TO15
NGUYỄN CÔNG 

HẠNH
10/03/1995 Nam Kinh

Đông Hưng, 

Thái Bình

Cử 

nhân

Sư phạm 

Toán

Chính 

quy
Khá 2 Giáo viên Toán

THPT chuyên Nguyễn 

Du
60.0 60.0 60.0 Đạt

13 TO12 HỒ THỊ THU HÀ 13/01/1986 Nữ Kinh
Nông Cống, 

Thanh Hoá

Cử 

nhân

Sư phạm 

Toán

Chính 

quy
Giỏi x 2 Giáo viên Toán

THPT chuyên Nguyễn 

Du

Con 

TB

(4/4)

5.0 47.0 50.5 50.5 55.5 Đạt

14 SI10
NGUYỄN THỊ KIÊM 

THANH
12/02/1999 Nữ Kinh

Hoài Ân, 

Bình Định

Cử 

nhân

Sư phạm 

Sinh học

Chính 

quy
Khá 2 Giáo viên Sinh học THPT Trường Chinh 72.5 72.5 72.5 Đạt

15 SI12 THÁI BÉ THÙY 12/12/1993 Nữ Kinh

Hưng 

Nguyên, Nghệ 

An.

Cử 

nhân

Sư phạm 

Sinh học

Chính 

quy
Khá 2 Giáo viên Sinh học THPT Trần Hưng Đạo 61.5 61.5 61.5 Đạt

Dân 

tộc

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN

KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2023

Vị trí việc làm: Giáo viên và nhân viên

Nhóm đối tượng: 2 (Dành cho cả người dân tộc Kinh và người dân tộc thiểu số)

TT

Số 

báo 

danh

Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính

Điểm 

Vòng 2 

(Cũ)

Quê quán

Trình 

độ 

đào 
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Chuyên 
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hình 
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Tốt 
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Thạc 
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Nhóm 

đối 

tượng

Tổng 

điểm xét 

tuyển

Kết 

quả
Ghi chúVị trí việc làm

Đơn vị đăng ký dự 

tuyển
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Vòng 2 

sau PK
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16 SI05 DƯƠNG THỊ LIÊN 14/10/1990 Nữ Kinh
Yên Mô, 

Ninh Bình 

Cử 

nhân
Sinh học

Chính 

quy
Khá x 2 Giáo viên Sinh học THPT Phan Chu Trinh 82.0 82.0 82.0 Đạt

17 VL02 PHAN NGỌC ANH 05/04/1992 Nam Kinh
Can Lộc, Hà 

Tĩnh

Cử 

nhân

Sư phạm Vật 

lí

Chính 

quy
Khá x 2 Giáo viên Vật lý THPT Nguyễn Huệ 90.7 90.7 90.7 Đạt

18 VL08 TRẦN THỊ THU HIỀN 16/06/1994 Nữ Kinh
Đức Thọ, Hà 

Tĩnh

Cử 

nhân

Sư phạm Vật 

lí

Chính 

quy
Khá 2 Giáo viên Vật lý THPT Ea Rốk 99.0 99.0 99.0 Đạt

19 VL19
NGUYỄN NGỌC 

BÍCH THƯ
02/03/1998 Nữ Kinh Đắk Lắk

Cử 

nhân

Sư phạm Vật 

lí

Chính 

quy
Giỏi 2 Giáo viên Vật lý THPT Buôn Hồ 98.3 98.3 98.3 Đạt

20 HH05
ĐOÀN THỊ THU 

DUNG
10/10/1993 Nữ Kinh

Phú Lộc, 

Thừa Thiên 

Huế

Cử 

nhân

Sư phạm 

Hóa học

Chính 

quy
Giỏi 2 Giáo viên Hóa học

THPT Võ Nguyên 

Giáp
94.0 94.0 94.0 Đạt

21 HH19
NGUYỄN HUỲNH 

NHƯ THƠ
16/04/1994 Nữ Kinh

Sơn Tịnh, 

Quảng Ngãi

Cử 

nhân

Sư phạm 

Hóa học

Chính 

quy
Khá 2 Giáo viên Hóa học THPT Nguyễn Văn Cừ 77.0 77.0 77.0 Đạt

22 HH17 LÊ THỊ THẢO 10/06/1997 Nữ Kinh
Phù Mỹ, Bình 

Định

Đại 

học

Sư phạm 

Hóa học

Chính 

quy
Giỏi x 2 Giáo viên Hóa học THPT Nguyễn Huệ 78.8 78.8 78.8 Đạt

23 HH06 NGÔ THỊ MỸ DUYÊN 10/10/1997 Nữ Kinh
Thăng Bình, 

Quảng Nam

Cử 

nhân

Sư phạm 

Hóa học

Chính 

quy
Khá 2 Giáo viên Hóa học

THPT Nguyễn Chí 

Thanh
79.5 79.5 79.5 Đạt

24 TC19 NGUYỄN CÔNG Ý 26/06/1994 Nam Kinh
Hoài Nhơn, 

Bình Định

Cử 

nhân

Giáo dục thể 

chất

Chính 

quy

Trung 

bình
2

Giáo viên

 Giáo dục thể chất
THPT Trường Chinh 67.8 67.8 67.8 Đạt

25 TC11
NGUYỄN VĂN 

THUẤN
14/08/1989 Nam Kinh

Thăng Bình, 

Quảng Nam 

Đại 

học

Giáo dục thể 

chất

Chính 

quy
Khá 2

Giáo viên

 Giáo dục thể chất
THPT Phan Chu Trinh 58.5 58.5 58.5 Đạt

26 TC01
HOÀNG HẢI NHẬT 

ANH
12/09/1992 Nam Kinh

Thừa Thiên 

Huế

Cử 

nhân

Huấn luyện 

thể thao

Chính 

quy
Khá x 2

Giáo viên

 Giáo dục thể chất

THPT Nguyễn Trường 

Tộ
61.3 61.3 61.3 Đạt

27 TC16 VÕ KHẮC VINH 12/09/1991 Nam Mnông
Lạc Dương, 

Lâm Đồng

Cử 

nhân

Sư phạm 

Giáo dục thể 

chất

Chính 

quy
Khá 2

Giáo viên

 Giáo dục thể chất

THPT Nguyễn Chí 

Thanh
DTTS 5.0 55.8 55.8 60.8 Đạt

28 TC14 ĐẬU THANH TÙNG 03/05/1994 Nam Kinh

Thanh 

Chương, 

Nghệ An

Đại 

học

Giáo dục thể 

chất

Chính 

quy

Trung 

bình
2

Giáo viên

 Giáo dục thể chất

THPT Nguyễn Chí 

Thanh
54.3 54.3 54.3 Đạt

29 TC08 Y PHÚC LIÊNG 16/07/1998 Nam Mnông Lắk, Đắk Lắk
Cử 

nhân

Giáo dục thể 

chất

Chính 

quy
Giỏi 2

Giáo viên

 Giáo dục thể chất
THPT Lắk DTTS 5.0 51.0 51.0 56.0 Đạt

30 TC13 LÊ PHƯỚC TOÀN 21/06/1993 Nam Kinh
Thừa Thiên 

Huế

Cử 

nhân

Giáo dục thể 

chất

Chính 

quy
Khá 2

Giáo viên

 Giáo dục thể chất
THPT Ea Rốk 53.0 53.0 53.0 Đạt

31 QP01
BÙI THỊ NGUYỆT 

ÁNH
13/11/1999 Nữ Kinh

Tiên Lữ, 

Hưng Yên

Đại 

học

Giáo dục 

Quốc phòng - 

 An ninh

Chính 

quy
Khá 2

Giáo viên GDQP-

AN

THPT Võ Nguyên 

Giáp
74.3 74.3 74.3 Đạt

32 QP10 ĐINH THỊ NHẪN 06/11/1998 Nữ Tày
Ngân Sơn, 

Bắc Kạn

Cử 

nhân

Giáo dục QP-

AN 

Chính 

quy
Khá 2

Giáo viên GDQP-

AN
THPT Tôn Đức Thắng DTTS 5.0 80.3 80.3 85.3 Đạt

33 QP05 ĐẶNG VĂN HUẾ 25/03/1991 Nam Kinh
Thừa Thiên 

Huế

Cử 

nhân

Sư phạm 

Lịch sử - 

GDQP

Chính 

quy
Khá 2

Giáo viên GDQP-

AN
THPT Phan Chu Trinh 68.3 68.3 68.3 Đạt

34 QP04
MAI THỊ THÙY 

DUNG
29/03/1998 Nữ Kinh

Quỳnh Lưu, 

Nghệ An

Cử 

nhân

Giáo dục QP-

AN 

Chính 

quy
Khá 2

Giáo viên GDQP-

AN

THPT Nguyễn Tất 

Thành
74.8 74.8 74.8 Đạt

35 QP06 PHẠM VĂN HƯNG 28/08/1999 Nam Kinh

Thanh 

Chương, 

Nghệ An

Đại 

học

Giáo dục QP-

AN 

Chính 

quy
Giỏi 2

Giáo viên GDQP-

AN
THPT Nguyễn Huệ 78.8 78.8 78.8 Đạt
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36 QP11 H' NHẤT LINH DU 30/06/2001 Nữ Mnông Lắk, Đắk Lắk
Cử 

nhân

Giáo dục QP-

AN 

Chính 

quy
Giỏi 2

Giáo viên GDQP-

AN

THPT Nguyễn Chí 

Thanh
DTTS 5.0 51.5 51.5 56.5 Đạt

37 QP03
NGUYỄN VĂN QUỐC 

CƯỜNG
15/08/1997 Nam Kinh

Quảng Điền, 

Thừa Thiên 

Huế

Đại 

học

Giáo dục QP-

AN 

Chính 

quy
Khá 2

Giáo viên GDQP-

AN
THPT Lắk 81.0 81.0 81.0 Đạt

38 QP14 TRƯƠNG THỊ THƠ 26/06/1998 Nữ Kinh
Ba Đồn, 

Quảng Bình

Đại 

học
GV QPAN

Chính 

quy
Khá 2

Giáo viên GDQP-

AN
THPT Ea Súp 75.5 75.5 75.5 Đạt

39 QP07 NGÔ QUANG KHẢI 08/03/2000 Nam Kinh
Hương Thủy, 

Huế

Đại 

học

Giáo dục QP-

AN 

Chính 

quy
Khá 2

Giáo viên GDQP-

AN
THPT Ea Rốk 83.8 83.8 83.8 Đạt

40 QP13 ĐỖ QUANG THÀNH 29/03/1999 Nam Kinh
Quỳnh Phụ, 

Thái Bình

Cử 

nhân

Giáo dục QP-

AN 

Chính 

quy
Khá 2

Giáo viên GDQP-

AN
THPT Ea Rốk 76.3 76.3 76.3 Đạt

41 TA28
TRẦN THỊ QUỲNH 

NHƯ
09/07/2000 Nữ Kinh

Đức Phổ, 

Quảng Ngãi

Cử 

nhân

Sư phạm 

Tiếng Anh

Chính 

quy
Khá 2

Giáo viên Tiếng 

Anh

THPT Võ Nguyên 

Giáp
50.3 50.3 50.3 Đạt

42 TA10 LÊ THỊ DUNG 24/10/1993 Nữ Kinh
Thọ Xuân, 

Thanh Hóa

Cử 

nhân

Sư phạm 

Tiếng Anh

Chính 

quy
Khá 2

Giáo viên Tiếng 

Anh
THPT Trần Hưng Đạo 74.0 74.0 74.0 Đạt

43 TA32 HỒ THỊ PHƯƠNG 30/08/1998 Nữ Kinh

Hưng 

Nguyên, Nghệ 

An

Cử 

nhân

Sư phạm 

Tiếng Anh

Chính 

quy
Khá 2

Giáo viên Tiếng 

Anh

THPT Nguyễn Trường 

Tộ
58.5 58.5 58.5 Đạt

44 TA04 H ANH ÊBAN 23/11/1991 Nữ Ê đê
Cư M'gar, 

Đắk Lắk

Đại 

học

Sư phạm 

Tiếng Anh

Chính 

quy
Khá 2

Giáo viên Tiếng 

Anh
THPT Lắk DTTS 5.0 56.5 56.5 61.5 Đạt

45 TA08 LÊ THỊ BÌNH 20/01/2000 Nữ Kinh
Tuy Phước, 

Bình Định

Cử 

nhân

Sư phạm 

Tiếng Anh

Chính 

quy
Giỏi 2

Giáo viên Tiếng 

Anh
THPT Lắk 54.0 54.0 54.0 Đạt

46 TA23
TRẦN NGUYỄN 

NGỌC MÂY
05/12/2001 Nữ Kinh

Hương Khê, 

Hà Tĩnh

Cử 

nhân

Sư phạm 

Tiếng Anh

Chính 

quy
Giỏi 2

Giáo viên Tiếng 

Anh
THPT Ea Rốk 66.0 66.0 66.0 Đạt

47 TA21 TÔ THỊ TRÚC LY 21/10/1995 Nữ Kinh
Tuy Phước, 

Bình Định

Cử 

nhân

Sư phạm 

Tiếng Anh

Chính 

quy
Giỏi 2

Giáo viên Tiếng 

Anh

THPT chuyên Nguyễn 

Du
61.5 61.5 61.5 Đạt

48 TA39
THÁI THỊ THU 

TRANG
14/04/1986 Nữ Kinh

Hưng 

Nguyên, Nghệ 

An

Đại 

học

Sư phạm 

Tiếng Anh

Chính 

quy
Khá x 2

Giáo viên Tiếng 

Anh

THPT chuyên Nguyễn 

Du
57.0 57.0 57.0 Đạt

49 CD04 LÊ THỊ CỬ 17/08/1989 Nữ Kinh
Kỳ Anh, Hà 

Tĩnh 

Cử 

nhân

GIÁO DỤC 

CHÍNH TRỊ 

Chính 

quy
Khá 2

Giáo viên 

GDKT&PL 

(GDCD)

THPT Võ Nguyên 

Giáp
50.1 50.1 50.1 Đạt

50 CD06 H DIỆP BYĂ 21/07/1998 Nữ Ê đê
Krông Bông, 

Đắk Lắk

Cử 

nhân

Giáo Dục 

Chính Trị

Chính 

quy
Khá 2

Giáo viên 

GDKT&PL 

(GDCD)

THPT Trần Hưng Đạo DTTS 5.0 87.1 87.1 92.1 Đạt

51 CD26 H' YÊN ARUL 05/07/1995 Nữ Ê đê
M'Drắk, Đắk 

Lắk

Cử 

nhân

Giáo dục 

Chính trị

Chính 

quy
Khá 2

Giáo viên 

GDKT&PL 

(GDCD)

THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm
DTTS 5.0 52.1 52.1 57.1 Đạt

52 CD08 NGUYỄN THỊ HÀ 04/09/1992 Nữ Kinh
Kỳ Anh, Hà 

Tĩnh

Cử 

nhân

Giáo dục 

Chính trị

Chính 

quy
Khá x 2

Giáo viên 

GDKT&PL 

(GDCD)

THPT Krông Bông 52.3 52.3 52.3 Đạt

53 CD21 HÀ HUY THỤC 07/01/2000 Nam Kinh
Ý Yên, Nam 

Định

Cử 

nhân

Giáo dục 

chính trị

Chính 

quy

Trung 

bình
2

Giáo viên 

GDKT&PL 

(GDCD)

THPT Huỳnh Thúc 

Kháng
66.6 66.6 66.6 Đạt

54 CD07 H' ĐAO BKRÔNG 02/04/1997 Nữ Ê đê
Krông Ana, 

Đắk Lắk

Cử 

nhân

Giáo dục 

chính trị

Chính 

quy
Khá 2

Giáo viên 

GDKT&PL 

(GDCD)

THPT Ea Súp DTTS 5.0 46.8 50.5 50.5 55.5 Đạt

55 CD25
NGUYỄN THỊ THÙY 

UYÊN
11/08/1993 Nữ Kinh

Đại Từ, Thái 

Nguyên

Cử 

nhân

Giáo dục 

Chính trị

Chính 

quy
Khá x 2

Giáo viên 

GDKT&PL 

(GDCD)

THPT chuyên Nguyễn 

Du
53.5 53.5 53.5 Đạt

3



Diện 1 

(7,5đ)

Diện 2 

(5,0đ)

Diện 3 

(2,5đ)

Điểm 

cộng

Dân 

tộc
TT

Số 

báo 

danh

Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính

Điểm 

Vòng 2 

(Cũ)

Quê quán

Trình 

độ 

đào 

tạo

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Loại 

hình 

đào tạo

Tốt 

nghiệp 

loại

Chứng 

chỉ 

NVSP

Thạc 

 sĩ

Nhóm 

đối 

tượng

Tổng 

điểm xét 

tuyển

Kết 

quả
Ghi chúVị trí việc làm

Đơn vị đăng ký dự 

tuyển

Diện ưu tiên

Điểm 

PK

Điểm 

Vòng 2 

sau PK

56 VA12 TRẦN THỊ HẰNG 04/10/1996 Nữ Kinh
Vĩnh Lộc, 

Thanh Hóa

Đại 

học

Sư phạm 

Ngữ văn

Chính 

quy
Khá 2 Giáo viên Ngữ văn

THPT Võ Nguyên 

Giáp
71.5 71.5 71.5 Đạt

57 VA16
NGUYỄN THỊ DIỆU 

HƯƠNG
24/10/1992 Nữ Kinh

Hương Trà, 

Thừa Thiên 

Huế

Cử 

nhân

Sư phạm 

Ngữ văn

Chính 

quy
Khá 2 Giáo viên Ngữ văn THPT Trường Chinh 88.3 88.3 88.3 Đạt

58 VA06
NGUYỄN THỊ NGỌC 

DIỄM
10/02/2000 Nữ Kinh

Phù Mỹ, Bình 

Định

Cử 

nhân

Sư phạm 

Ngữ văn

Chính 

quy
Khá 2 Giáo viên Ngữ văn THPT Phan Chu Trinh 54.0 54.0 54.0 Đạt

59 VA27
HÀ THỊ NHÃ 

PHƯƠNG
12/07/1988 Nữ Thái

Quan Hoá, 

Thanh Hoá

Đại 

học

Sư phạm 

Ngữ văn

Chính 

quy
Khá 2 Giáo viên Ngữ văn THPT Nguyễn Văn Cừ DTTS 5.0 61.1 61.1 66.1 Đạt

60 VA31 TRẦN THỊ SÁU 15/05/1992 Nữ Kinh
Vũ Thư, Thái 

Bình

Cử 

nhân
Văn học

Chính 

quy
Khá x 2 Giáo viên Ngữ văn THPT Ea Súp 53.4 53.4 53.4 Đạt

61 VA23 VI THỊ NHUNG 04/09/1995 Nữ Nùng
Lục Ngạn, 

Bắc Giang

Cử 

nhân

Sư phạm 

Ngữ văn

Chính 

quy

Trung 

bình
2 Giáo viên Ngữ văn THPT Ea Rốk DTTS 5.0 62.4 62.4 67.4 Đạt

62 VA13 PHAN THỊ HẠNH 05/10/1983 Nữ Kinh
Diễn Châu, 

Nghệ An

Đại 

học

Sư phạm 

Ngữ văn

Chính 

quy
TB Khá 2 Giáo viên Ngữ văn THPT Ea Rốk 60.5 60.5 60.5 Đạt

63 VA18 H' LÊ NA NIÊ 06/03/1998 Nữ Ê đê
Cư M'gar, 

Đắk Lắk

Cử 

nhân

Sư phạm 

Ngữ văn

Chính 

quy
Giỏi 2 Giáo viên Ngữ văn

THPT chuyên Nguyễn 

Du
DTTS 5.0 65.3 65.3 70.3 Đạt

64 VA01 VŨ HỒ TRÂM ANH 19/03/2001 Nữ Kinh
Ý Yên, Nam 

Định

Đại 

học

Sư phạm 

Ngữ văn

Chính 

quy
Giỏi 2 Giáo viên Ngữ văn

THPT chuyên Nguyễn 

Du
68.6 68.6 68.6 Đạt

65 VA15 DƯƠNG THỊ HUỆ 03/08/1994 Nữ Kinh
Lệ Thuỷ, 

Quảng Bình

Cử 

nhân

Sư phạm 

Ngữ văn

Chính 

quy
Giỏi 2 Giáo viên Ngữ văn

THPT chuyên Nguyễn 

Du
68.3 68.3 68.3 Đạt

66 VA02
NGUYỄN THỊ LAN 

ANH
05/07/1991 Nữ Kinh

Hương Sơn, 

Hà Tĩnh

Cử 

nhân

Sư phạm 

Ngữ văn

Chính 

quy
Giỏi 2 Giáo viên Ngữ văn

THPT chuyên Nguyễn 

Du
60.3 60.3 60.3 Đạt

67 VA21
NGUYỄN THỊ NGỌC 

HUYỀN
11/11/1998 Nữ Kinh

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Cử 

nhân

Sư phạm 

Ngữ văn

Chính 

quy
Giỏi 2 Giáo viên Ngữ văn

THPT chuyên Nguyễn 

Du
54.1 54.1 54.1 Đạt

68 DI01 NGUYỄN THỊ MỸ AN 12/06/1990 Nữ Kinh

Hương Trà, 

Thừa Thiên 

Huế

Cử 

nhân

Sư phạm Địa 

lý

Chính 

quy
Khá 2 Giáo viên Địa lí THPT Phan Chu Trinh 74.5 74.5 74.5 Đạt

69 DI16 NGUYỄN THỊ LOAN 20/02/1992 Nữ Kinh
Quảng Ninh, 

Quảng Bình

Cử 

nhân

Sư phạm Địa 

lý

Chính 

quy
Khá 2 Giáo viên Địa lí THPT Ea Rốk 52.8 52.8 52.8 Đạt

70 DI13 NGUYỄN THỊ HUYỀN 10/01/1997 Nữ Kinh
Thạch Hà, Hà 

Tĩnh

Cử 

nhân

Sư phạm Địa 

lý

Chính 

quy
Khá 2 Giáo viên Địa lí THPT Ea Rốk 47.5 50.0 50.0 50.0 Đạt

71 SU23 LÃ THỊ TÌNH 20/12/1990 Nữ Tày
Ba Bể, Bắc 

Kạn

Cử 

nhân

Sư phạm 

Lịch sử

Chính 

quy
Khá 2 Giáo viên Lịch sử

THPT Võ Nguyên 

Giáp
DTTS 5.0 61.3 61.3 66.3 Đạt

72 SU14 BÙI KHẮC LINH 31/05/1988 Nam Kinh

Phú Vang, 

Thừa Thiên 

Huế

Đại 

học
Lịch sử

Chính 

quy
TB Khá 2 Giáo viên Lịch sử

THPT Nguyễn Chí 

Thanh
BĐXN 2.5 81.1 81.1 83.6 Đạt

73 SU12
NGUYỄN THỊ 

HƯỜNG
28/08/1990 Nữ Kinh

Phù Cừ, Hưng 

Yên

Cử 

nhân
Lịch sử

Chính 

quy
Khá x 2 Giáo viên Lịch sử THPT Ea Súp 71.0 71.0 71.0 Đạt

74 SU17 HỒ THỊ THANH QUÝ 20/03/1993 Nữ Kinh

Quảng Điền, 

Thừa Thiên 

Huế

Cử 

nhân

Sư Phạm 

Lịch sử

Chính 

quy
Khá 2 Giáo viên Lịch sử THPT Ea Súp 50.5 50.5 50.5 Đạt

75 SU04 HỒ THỊ NGỌC DIỄM 08/11/2001 Nữ Kinh

Quảng Điền, 

Thừa Thiên 

Huế

Cử 

nhân

Sư phạm 

Lịch sử

Chính 

quy

Xuất 

sắc
2 Giáo viên Lịch sử

THPT chuyên Nguyễn 

Du
59.0 59.0 59.0 Đạt
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76 KT05 NGUYỄN THỊ QUÝ 17/05/1991 Nữ Kinh
Yên Dũng, 

Bắc Giang

Cao 

Đẳng
Kế toán

Chính 

quy

Trung 

bình
2 Nhân viên Kế toán

THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm
56.5 56.5 56.5 Đạt

77 KT02
LÊ THỊ HƯƠNG 

GIANG
01/07/1992 Nữ Kinh

Triệu Phong, 

Quảng Trị

Cao 

đẳng

Kế toán - 

Tin học

Chính 

quy
Khá 2 Nhân viên Kế toán THPT DTNT Đam San 73.0 73.0 73.0 Đạt

78 TB18 LÊ THỊ NHƯ NGỌC 24/08/1991 Nữ Kinh
Tam Kỳ, 

Quảng Nam

Đại 

học

Thư viện 

thiết bị 

trường học 

Vừa 

làm 

vừa học

Khá 2

Nhân viên

Thiết bị, thí 

nghiệm

THPT Võ Nguyên 

Giáp
72.3 72.3 72.3 Đạt

79 TB01
TRẦN THỊ NGỌC 

ÁNH
08/03/2000 Nữ Kinh

Nam Đàn, 

Nghệ An

Cử 

nhân

Sư phạm Vật 

lí

Chính 

quy
Khá 2

Nhân viên

Thiết bị, thí 

nghiệm

THPT Trần Quang 

Khải
54.3 54.3 54.3 Đạt

80 TB12 LÊ THỊ LIÊN 03/12/1992 Nữ Kinh
Tam Kỳ, 

Quảng Nam

Đại 

học
Sư phạm Hóa

Chính 

quy
Khá 2

Nhân viên

Thiết bị, thí 

nghiệm

THPT Trần Nhân Tông 72.5 72.5 72.5 Đạt

81 TB06 NGUYỄN THỊ HIỀN 12/06/1987 Nữ Kinh
Can Lộc, Hà 

Tĩnh

Cử 

nhân
Vật lí

Chính 

quy
TB Khá 2

Nhân viên

Thiết bị, thí 

nghiệm

THPT Nguyễn Thị 

Minh Khai
69.5 69.5 69.5 Đạt

82 TB17
NGUYỄN THỊ NHƯ 

NGỌC 
18/11/1988 Nữ Kinh

Tuyên Hóa,  

Quảng Bình 

Cử 

nhân
Sinh học

Chính 

quy
Khá 2

Nhân viên

Thiết bị, thí 

nghiệm

THPT Lý Tự Trọng 65.0 65.0 65.0 Đạt

83 TB08 PHẠM THỊ HƯỜNG 23/06/1993 Nữ Kinh
Gia Lộc, Hải 

Dương

Cử 

nhân

Sư phạm 

Hóa học

Chính 

quy
Khá 2

Nhân viên

Thiết bị, thí 

nghiệm

THPT Lê Duẩn 57.0 57.0 57.0 Đạt

84 TB22 LÊ THỊ THU THẢO 01/09/1989 Nữ Kinh
Thăng Bình, 

Quảng Nam

Cử 

nhân

Sư phạm Vật 

lí

Chính 

quy
TB Khá 2

Nhân viên

Thiết bị, thí 

nghiệm

THPT Huỳnh Thúc 

Kháng
56.0 56.0 56.0 Đạt

85 TB05
NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG HÀ
15/11/1988 Nữ Kinh

Thăng Bình, 

Quảng Nam

Cử 

nhân

Sư phạm 

Hoá học

Chính 

quy
Khá 2

Nhân viên

Thiết bị, thí 

nghiệm

THPT Cư M'gar 82.0 82.0 82.0 Đạt

86 VT01 NGUYỄN THỊ LAN 20/07/1987 Nữ Kinh
Lệ Thủy, 

Quảng Bình

Cử 

nhân
Kế toán

Liên 

thông
Khá x 2 Nhân viên Văn thư THPT Hùng Vương 91.8 91.8 91.8 Đạt

87 TV02 NGUYỄN THỊ MƯỜI 18/03/1991 Nữ Kinh
Khoái Châu, 

Hưng Yên

Cao 

đẳng

Khoa học 

Thư viện

Chính 

quy
TB Khá 2 Nhân viên thư viện

THPT Võ Nguyên 

Giáp
50.5 50.5 50.5 Đạt

88 TV01 VƯƠNG THỊ BÉ GÁI 14/07/1991 Nữ Kinh
Nam Đàn, 

Nghệ An

Trung 

cấp

Thư viện - 

Thiết bị 

trường học

Tại 

chức
Giỏi 2 Nhân viên thư viện THPT Krông Ana 51.3 51.3 51.3 Đạt

89 TT03 LÃ QUANG GIANG 11/03/1977 Nam Kinh
Đông Sơn, 

Thanh Hoá

Cử 

nhân
Tin học

Vừa 

làm 

vừa học

TB Khá 2

Nhân viên

Công nghệ thông 

tin

THPT Hồng Đức 75.5 75.5 75.5 Đạt
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90 TT02 NGHIÊM XUÂN BẢO 16/09/1987 Nam Kinh
Phù Cừ, Hưng 

Yên

Cao 

Đẳng

Công nghệ 

thông tin

Du học 

tại chỗ
Đạt 2

Nhân viên

Công nghệ thông 

tin

THPT Cao Bá Quát 87.5 87.5 87.5 Đạt

91 YT08 H MLA HDRUẼ 20/03/1997 Nữ Ê đê
Cư Kuin, Đắk 

Lắk

Trung 

cấp
Y sỹ 

Chính 

quy
Khá 2 Nhân viên y tế THPT Y Jút DTTS 5.0 56.5 56.5 61.5 Đạt

92 YT12 LÊ THỊ TRANG 28/07/1993 Nữ Kinh
Nghi Xuân, 

Hà Tĩnh

Trung 

cấp
Y sỹ 

Chính 

quy
Khá 2 Nhân viên y tế

THPT Võ Nguyên 

Giáp
65.5 65.5 65.5 Đạt

93 YT06 BẠCH HOÀNG LỆ 15/08/1989 Nữ Kinh
Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi

Trung 

cấp
Y sỹ 

Chính 

quy
Khá 2 Nhân viên y tế THPT Hùng Vương 62.0 62.0 62.0 Đạt

94 YT02 NGUYỄN THỊ CẦN 01/09/1990 Nữ Kinh
Hậu Lộc, 

Thanh Hóa

Trung 

cấp
Y sỹ đa khoa

Chính 

quy
Giỏi 2 Nhân viên y tế THPT Ea Rốk 84.0 84.0 84.0 Đạt

95 YT10
PHẠM THỊ THANH 

THỦY
23/02/1991 Nữ Kinh

Thạch Hà, Hà 

Tĩnh

Trung 

cấp
Y sỹ

Chính 

quy
TB Khá 2 Nhân viên y tế THPT Buôn Đôn 73.0 73.0 73.0 Đạt

96 YT09
NGUYỄN CÔNG 

THỨC
02/06/1987 Nam Kinh

Nam Đàn, 

Nghệ An

Trung 

cấp
Y sỹ 

Chính 

quy
TB Khá 2 Nhân viên y tế

Cao đẳng Sư phạm 

Đắk Lắk
51.5 51.5 51.5 Đạt
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 *Danh sách này gồm có 96 thí sinh.
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